
STT MSSV HỌ ĐỆM TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

1 1900006582 Nguyễn Hoàng Minh Hải Nam 05/03/2001 19DOT1B

2 1900009159 K'sor Alững Nam 18/08/2001 19DOT2C

3 1900008036 Phạm Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 13/10/2001 19DQT1C

4 1900009415 Lê Thị Thúy Duy Nữ 06/12/2001 19DVN1A

5 1900008845 Nguyễn Phương Nam Nam 02/07/2001 19DOT2B

6 1900008211 Lê Xuân Trường Nam 09/10/2001 19DOT2A

7 1900008614 Huỳnh Tấn Lực Nam 30/06/2001 19DOT2B

8 1900000130 Trương Nguyễn Phương Dung Nữ 28/11/2000 19DQT1A

9 1900008760 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 25/12/2001 19DKT1B

10 1900000092 Lê Phú Ngọc Nam 24/10/2000 19DOT1A

11 1900006806 Nguyễn Quốc Đạt Nam 24/11/2001 19DOT1B

12 1900006583 Ngô Thái Việt Nam 16/04/2001 19DOT1B

13 1900006375 Nguyễn Long Viên Nam 23/05/2001 19DOT1B

14 1900009405 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 26/09/2001 19DKT1B

15 1900001880 Lê Tấn Đạt Nam 24/12/2001 19DTC1A

16 1900008307 Huỳnh Trung Hiệp Nam 15/12/2000 19DCD1A

17 1900007194 Trần Đức Duy Nam 10/06/2001 19DXD1B

18 1900008183 Lê Duy Khang Nam 01/11/2001 19DTH1C

19 1900006597 Lê Thanh Vũ Nam 19/06/2000 19DKT1A

20 1900007200 Trương Tấn Toàn Nam 26/09/2001 19DQT1B

21 1900007248 Phạm Vũ Kiều Oanh Nữ 14/11/2001 19DQT1B

22 1900007985 Ngô Khiết Hùng Nam 27/04/2001 19DXD1A

23 1900005860 Nguyễn Thúy Hồng Nữ 10/05/2000 19DTP1A

24 1900008542 Lê Hoài Nhân Nam 24/05/2000 19DOT2B

25 1900006533 Trần Tấn Văn Nam 24/02/2001 19DHT1A

26 1900008383 Hồng Gia Tín Nam 26/12/2001 19DOT2D

27 1900007534 Huỳnh Hồng Hân Nữ 26/10/2001 19DQN1A

28 1900008937 Nguyễn Trà My Nữ 15/08/2001 19DTT1B

29 1900006207 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 09/09/2001 19DOT1A

30 1900009287 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 25/04/2001 19DTH2A

31 1900006027 Trương Nhựt Phàm Nam 16/07/2001 19DOT1A

32 1900005903 Nguyễn Trần Hoàng Kiệt Nam 11/02/2001 19DOT1A

33 1900006310 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 18/07/2001 19DOT1B

34 1900006297 Trần Cao Đạt Hải Nam 25/12/2001 19DHT1A

35 1900007041 Hồ Thị Thúy Anh Nữ 25/11/2001 19DKT1A

36 1911546345 Nguyễn Tú Quỳnh Nữ 20/09/2001 19DYD1A

37 1900006768 Ngô Nhật Thanh Nam 24/01/2001 19DCD1A

38 1900009180 Võ Minh Trí Nam 10/11/2001 19DOT2C

39 1900006114 Nguyễn Hoàng Trí Tấn Nam 02/08/2001 19DDT1A

40 1900007456 Trương Nhật Hào Nam 04/02/2001 19DOT1D

41 1900006261 Lê Anh Tuấn Nam 27/01/2001 19DOT1A

42 1911549131 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 07/09/2001 19DTA3D

43 1911548640 Phùng Thị Diễm Kiều Nữ 03/05/2001 19DDP1B

44 1900009278 Trương Thị Uyển Nhi Nữ 24/07/2001 19DDP1A

45 1900008657 Võ Hải Trọng Nam 25/11/2001 19DDP1A

46 1911548712 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 03/04/2001 19DNH1C

47 1900008743 Trần Thị Ngọc Tuyết Nữ 04/09/2000 19DKS1C

48 1900007997 Trần Phạm Phương Linh Nữ 28/04/2001 19DKT1B

49 1900006788 Nguyễn Thị Anh Tú Nữ 12/08/2001 19DKT1B
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50 1900007883 Trần Thu Dung Nữ 11/01/2001 19DTH1C

51 1900008957 Đào Tấn Thành Nam 12/04/2001 19DOT2C

52 1900006549 Vương Nguyễn Tiến Đạt Nam 30/10/2001 19DOT1B

53 1900006767 Nguyễn Thành Luân Nam 10/09/2001 19DNH3A

54 1900007598 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 27/02/2001 19DDD1C

55 1911549183 Trần Thị Kiều Diễm Nữ 03/04/2001 19DMK1A

56 1911549688 Nguyễn Bảo Châu Nữ 13/09/2001 19DDD2B

57 1911546496 Lê Chân Nam 20/07/2001 19DNH3A

58 1911547397 Võ Thái Nghĩa Nam 30/07/1997 19DTC1B

59 1900007940 Lê Thị Hải Yến Nữ 07/10/2001 19DNH1A

60 1911548290 Võ Thị Trâm Anh Nữ 15/06/2001 19DKS2A

61 1911548782 Nguyễn Trường Trúc Nam 21/12/2001 19DDH1A

62 1911549059 Trương Thanh Trường Nam 20/12/2001 19DTH2D

63 1911547922 Lê Khắc Dương Vinh Nam 02/12/2000 19DYK1C

64 1911547262 Trần Lê Thanh Dung Nữ 28/02/2001 19DKT1B

65 1911547079 Lê Thị Hoàng Thơ Nữ 11/12/2001 19DTP1A

66 1900008087 Nguyễn Thị Thơm Nữ 08/03/2001 19DNH1B

67 1900009316 Nguyễn Hoài Thanh Nam 31/03/2001 19DTH1B

68 1900007951 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 25/11/2001 19DKT1B

69 1911546743 Nguyễn Thị Ái Huyên Nữ 25/06/2001 19DDL3A

70 1900005891 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 06/10/2001 19DDP3B

71 1911550647 Nguyễn Luân Tuấn Nam 17/09/2001 19DDP3B

72 1900006189 Lin Gia Thành Nam 27/10/2001 19DNH3A

73 1911546353 Đỗ Minh Triết Nam 05/12/2001 19DDL3A

74 1900007660 Biện Thị Tuyết Loan Nữ 20/10/2001 19DNH3A

75 1900009149 Lê Nhựt Cường Nam 08/08/2000 19DOT2C

76 1900006245 Phạm Vân Quỳnh Anh Nữ 07/05/2001 19DDP1A

77 1900007758 Nguyễn Hàn Văn Khang Nam 16/04/2001 19DDH1A

78 1911546549 Nguyễn Thanh Lam Nam 11/08/2001 19DTH2A

79 1900009470 Trần Đức Lương Nam 18/03/2001 19DOT2D

80 1911546976 Đoàn Huy Hoàng Nam 28/08/2001 19DQN1A

81 1900008596 Đỗ Thị Hồng Diễm Nữ 20/05/2001 19DDP1A

82 1900001753 Võ Chí Cường Nam 25/02/2000 19DOT1A

83 1900008388 Nguyễn Hữu Thắng Nam 20/03/2001 19DOT3B

84 1900005898 Nguyễn Lê Như Kiều Nữ 06/06/2001 19DKS1A

85 1900006160 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 29/10/2001 19DDD1A

86 1900008266 Thái Minh Nhu Nam 07/12/2001 19DOT2A

87 1900008763 Bùi Hoàng Đức Nam 17/11/2001 19DDT1A

88 1900009520 Phạm Thị Huyền Trân Nữ 18/06/2001 19DKS3B

89 1900008706 Nguyễn Quốc Khoa Nam 08/04/2001 19DTH1D

90 1911549292 Quách Linh Nhi Nữ 01/06/2001 19DTA3D

91 1911549298 Mai Quốc Thiệu Nam 10/08/2001 19DTA3D

92 1911546483 Lê Minh Viện Nam 20/03/2001 19DKS3B

93 1911549629 Phạm Nguyễn Thiên Thanh Nữ 20/02/2001 19DDS2A

94 1911549460 Trần Thụy Trang Thanh Nữ 22/06/2001 19DDS2C

95 1911546645 Đào Đức Dũng Nam 14/12/2000 19DYK1C

96 1911547538 Trần Minh Vy Nữ 26/03/2001 19DDS2A

97 1900007054 Dương Thị Hồng Phúc Nữ 17/11/2001 19DNH3A

98 1900007386 Ngô Nguyễn Mai Len Nữ 28/06/2001 19DTA3C
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